Câu 5. Vì sao Chính sách xóa đói giảm nghèo là chìa khóa then chốt trong việc giải quyết các vấn đề xã hội mang tính cấp bách hiện nay ở nước ta?

1. Quan niệm về đói nghèo. 

Nghèo là một tình trạng thiếu thốn về nhiều phương diện như: thu nhập thấp dẫn đến thiếu những nhu cầu cơ bản hàng ngày của cuộc sống, thiếu tài sản để tiêu dùng và dễ bị tổn thương trước những mất mát hay biến cố trong cuộc sống. 

Vừa qua, Theo Quyết định số 09/2011/QĐ-TTg, ngày 30 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2011 -2015, hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/ người/tháng trở xuống (chuẩn nghèo cũ là 200.000 đồng/người/tháng), hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng trở xuống. Hộ nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống (chuẩn nghèo cũ là 260.000 đồng/người/tháng), hộ cận nghèo ở thành thị là hộ có mức thu nhập bình quân từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng. Mức chuẩn nghèo nêu trên là căn cứ để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác. 
2.Tác động của nghèo đói đến sự phát triển kinh tế - xã hội 

Nghèo đói không chỉ là thách thức đối với các nước nghèo và nước đang phát triển mà còn là mối quan tâm hàng đầu của cả thế giới. Nó được coi là một vấn nạn xã hội bởi vì đó là một vết thương ăn sâu vào mọi phương diện của đời sống văn hóa và xã hội. 

Về phương diện kinh tế

Với bất kì quốc gia nào, khi tỉ lệ đói nghèo cao, đó sẽ là biểu hiện của một nước nghèo, một nền kinh tế lạc hậu, kém phát triển. Nghèo đói luôn đi liền với lạc hậu, chậm phát triển là trở ngại lớn đối với sự phát triển của xã hội. Vì thế, nếu như vấn nạn đói nghèo được đẩy lùi thì đó sẽ là động lực to lớn để đẩy nhanh tiến trình phát triển của xã hội, đặc biệt là kinh tế. Ngược lại, sự phát triển kinh tế xã hội vững chắc ổn định, đi đôi với công bằng và an sinh xã hội là nhân tố đảm bảo thành công trong cuộc chiến chống đói nghèo. Do vậy, có thể khẳng định, xóa đói, giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế luôn có mối quan hệ hỗ trợ và tương tác nhau. 

Về phương diện chính trị  

Chúng ta biết rằng, bất kì nhà nước nào muốn giữ vững chính quyền thì phải dựa trên nền tảng nhân dân, được nhân dân tin yêu, ủng hộ. Khi đó, mọi đường lối, chính sách của nhà nước sẽ được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng và thi hành. Vì thế, nếu người dân cứ phải quẩn quanh với cái nghèo đói, với miếng cơm manh áo hàng ngày thì nhận thức về vấn đề chính trị - xã hội, các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của họ sẽ rất hạn chế. Không những vậy, khi bản thân người nghèo không đủ điều kiện tìm hiểu cũng như nhận thức thấp về pháp luật, họ không thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình nên tâm lí thường ít quan tâm đến vấn đề của nhà nước. 

Mặt khác, một đất nước khi có sự chênh lệch quá lớn về nhiều mặt giữa nhóm người giàu và nhóm người nghèo thường xảy ra các mâu thuẫn khi tới đỉnh điểm sẽ dẫn đến xung đột, gây bất ổn về mặt chính trị làm cho hệ thống chính trị có nguy cơ bị phá vỡ. Một quốc gia không có sự ổn định về mặt chính trị sẽ không có cơ hội để phát triển kinh tế. 

Về phương diện văn hóa 

Sự nghèo đói về kinh tế kéo theo hệ lụy của nó chính là nghèo đói về văn hóa. Trong quá trình giao lưu, hợp tác, các nước nghèo rất khó khăn khi muốn giữ gìn bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc. Nền văn hóa của họ dễ phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế. Từ đó, các nước nghèo không chỉ bị lệ thuộc về vấn đề kinh tế mà còn bị áp đặt bởi văn hóa khác. 

Mặt khác, khi rơi vào hoàn cảnh nghèo đói, túng quẫn con người ta dễ bị tha hóa đạo đức và nhân cách dẫn đến các tệ nạn xã hội phát sinh như ma túy, mại dâm, cờ bạc … Vấn đề an ninh xã hội không đảm bảo đến một mức độ nhất định thì xã hội sẽ bị mất ổn định. Trật tự, kỉ cương, pháp luật sẽ bị đảo lộn. 

Về phương diện xã hội
Nghèo đói về kinh tế sẽ ảnh hưởng đến các mặt khác của đời sống xã hội như: y tế, văn hóa, giáo dục, v.v.. Người nghèo không tiếp cận được với rất nhiều dịch vụ và cơ sở hạ tầng cơ bản, từ giao thông, giáo dục, nước sạch, nhà ở, an sinh xã hội, thông tin …
3. Vai trò của công tác xóa đói, giảm nghèo đối với sự phát triển xã hội 

Xóa đói, giảm nghèo góp phần tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có cơ hội tham gia phát triển kinh tế kết hợp nâng cao năng lực của bản thân, tự vươn lên xóa đói, giảm nghèo cho chính bản thân và gia đình. Không những vậy, khi khoảng cách về mức sống và thu nhập được thu hẹp thì khoảng cách về hưởng thụ văn hóa và các dịch vụ công cũng được cải thiện. 
Trên sơ sở đó, chính sách xóa đói, giảm nghèo đã giảm nhanh tỉ lệ hộ đói nghèo, rút ngắn dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển giữa các vùng lãnh thổ, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng lớp dân cư. Từ đó, nó góp phần thực hiện công bằng xã hội và thúc đẩy phân hóa xã hội theo hướng tích cực.

Xóa đói, giảm nghèo sẽ tạo điều kiện và góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - đội ngũ nòng cốt để phát triển kinh tế - xã hội. Các chương trình, chính sách xóa đói, giảm nghèo của bất kì quốc gia nào không chỉ nhằm mục đích trực tiếp góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở những vùng khó khăn mà còn tạo ra một lực lượng cán bộ tại chỗ cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Xóa đói, giảm nghèo đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng kết cấu hạ tầng ở những nơi khó khăn, tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách giữa các vùng về phát triển giao thông, thông tin liên lạc, văn hóa, y tế, giáo dục,... Chính sự phát triển kết cấu hạ tầng sẽ là nền tảng cơ bản để những vùng, miền khó khăn có điều kiện rút ngắn khoảng cách phát triển so với đồng bằng và thành thị về trình độ dân trí, nâng cao đời sống văn hóa, ...

Xóa đói, giảm nghèo sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững - cơ sở quan trọng để phân hóa xã hội diễn ra theo hướng tích cực. Chúng ta biết rằng, phát triển bền vững là sự phát triển mà tăng trưởng kinh tế không làm tổn thương đến môi trường, văn hóa, đạo đức, giáo dục, công bằng xã hội,... Do đó, nếu thực hiện tốt chính sách xóa đói, giảm nghèo sẽ là nhân tố trực tiếp làm giảm thiểu việc hủy hoại môi trường tự nhiên, ngăn chặn sự xuống cấp của đạo đức, giữ vững và phát huy bản sắc, truyền thống văn hóa, nâng cao chất lượng chăm sóc y tế cho nhân dân. Đồng thời, tạo điều kiện người nghèo ở những nơi khó khăn nhất có điều kiện học tập, cơ hội tìm kiếm việc làm, ... Từ đó, không những các vùng có tỉ lệ hộ đói nghèo cao sẽ từng bước giảm dần mà từng bước theo kịp trình độ phát triển ở những nơi khác.

Xóa đói, giảm nghèo nếu được thực hiện tốt, sẽ điều chỉnh được tỉ lệ tăng trưởng dân số phù hợp với sự tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng dân số. Trên cơ sở đó, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nhóm dân cư đông con và nhóm dân cư ít con hơn.
Vì thế, việc thực hiện xóa đói, giảm nghèo được ưu tiên hàng đầu trong hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kì. Phát triển kinh tế phải đồng thời gắn liền với xóa đói, giảm nghèo; nếu xóa đói, giảm nghèo không được giải quyết một cách triệt để thì các mục tiêu về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, ổn định xã hội, bảo đảm quyền con người… khó được thực hiện.
Câu 6: Hãy phân tích sự vận dụng của Đảng ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam?
Những đặc điểm cơ bản, tình hình dân tộc ở Việt Nam

Việt Nam là quốc gia thống nhất gồm 54 dân tộc (53 dân tộc thiểu số chiếm 14% dân số cả nước, cư trú chủ yếu ở miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới), cùng cư trú, tồn tại và phát triển trên lãnh thổ Việt Nam, 
1/ Quan điểm, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta 

- Về dân tộc, đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng nước ta. Dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài; đồng thời là vấn đề cấp bách hiện nay của công cuộc đổi mới đất nước. 

- Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

-  Phát triển toàn diện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh - quốc phòng ở vùng dân tộc và miền núi, gắn tăng trưởng kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. 

- Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các vùng dân tộc, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, 

-  Phát huy nội lực, tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào các dân tộc.
- Quan tâm phát triển, bồi dưỡng  nguồn nhân lực; chăm lo XD đội ngũ CB dân tộc thiểu số, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc VH truyền thống của các DT thiểu số.

- Kiên quyết đấu tranh với mọi âm mưu và hoạt động gây chia rẽ DT, giữ gìn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị và trật tữ an toàn xã hội vùng DT, biên giới, hải đảo.

- Công tác DT và thực hiện chính sách DT là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn dân, toàn quân, của các cấp, các ngành trong cả nước.


Để giải quyết tốt các vấn đề dân tộc, chúng ta phải nắm vững chính sách dân tộc; quan triệt và vận dụng tốt các quan điểm chỉ đạo của đảng vào từng hoàn cảnh cụ thể.

Chính sách dân tộc của đảng và nhà nướcVN hiện nay

Chính sách dân tộc là một chính sách lớn của đảng và nhà nước nhằm giải quyết vấn đề dân tộc và quan hệ giữa các dân tộc, nguyên tắc cơ bản là: bình đẳng, đoàn kết và tôn trọng giúp nhau cùng phát triển.

- Về mục tiêu, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước nhằm khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của các dân tộc và của đất nước để phục vụ đời sống nhân dân các dân tộc, từng bước khắc phục khoảng cách chênh lệch, miền núi và miền xui, xóa đói giảm nghèo, thực hiện sự nghiệp dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh.

- Về nguyên tắc, chính sách dân tộc Đảng và Nhà nước có 3 nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết tôn trọng giúp nhau cùng phát triển.

- Về nội dung: cụ thể phàn ánh các yêu cầu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực chính trí, kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng.

+Chính trị: chủ trương của Đảng là bình đẳng, đoàn kết tôn trọng giúp nhau cùng phát triển;nâng cao tính tích cực chính trị của công dân; nâng cao nhận thức của đồng bào  các dân tộc về bình đẳng dân tộc, đoàn kết dân tộc; thống nhất mục tiêu chung là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh

+ Kinh tế: phát triển kinh tế miền núi, thúc đẩyy quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN…

+ Văn hóa: XD nền VH VN tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Nâng cao trình độ VH cho đồng bào các dân tộc. chăm lo đào tạo cán bộ VH. Mở rộng giao lưu VH với Các QG các khu vực trên thế giới…

+XH: đảm bảo an sinh XH vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện bình đẳng và công bàng XH, xoá đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số, trọng tâm là đồng bào vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở vvà các tổ chức chính trị -XH ở miền núi,  vùng dân tộc thiểu số…
Phân tích: không biết

2/ Quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo 

Tôn giáo không chỉ là một hình thái ý thức xã hội, mà còn là một thiết chế xã hội, nó biến đổi cùng với sự biến đổi của lịch sử. ở từng thời kỳ lịch sử, vai trò của tôn giáo đối với đời sống xã hội không giống nhau

+ Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

+ Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo;

+ Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng

+ Công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

+ Theo đạo và truyền đạo phải tuân thủ theo đúng Hiến pháp và pháp luật của VN
Thự hiện chính sách TG trong thời gian tới:

Phương hướng, Nhiệm vụ:

· Phát huy bài học kinh nghiệm quản lý nhà nước đối với tôn giáo; xem trọng vai trò của giới chức sắc tôn giáo.

· Thực hiện có hiệu quả đướng lới chính sách của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế -XH, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.

· Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước , XD đời sống mới, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

· Phát huy tinh thần yêu nước của đồng bào các tôn giáo, làm thất bại những âm mưu và thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

· Hướng dẫn các tôn giáo thực hiện đúng đắn đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước.

· Kiện toàn bộ máy nhà nước về hoạt động tôn giáo; xác định rõ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước đối với tôn giáo.

Giải pháp:

· Nâng cao nhận thức, thống nhất quan điểm, đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn XH về vấn đề tôn giáo.

· Nghiên cứu tộng kết thực tiễn, đề xuất chủ trương chính sách về tôn giáo; tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về tôn giáo; tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động của tôn giáo.

· Tăng cường vận động quần chúng XD lực lượng chính trị ở cơ sở

· Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của chính quyền ở cơ sở về tôn giáo.

· Tăng cường công tác tổ chức CB làm công tác tôn giáo ở cơ sở, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, vùng núi và hải đảo.

Phân tích: không biết

